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Tiết 1                                  GIÁO DỤC TẬP THỂ
 Chào cờ

Tiết 2                                             TOÁN 
       Ôn tập về số thập phân
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng: Giúp học sinh.
- Củng cố về đọc, viết, so sánh các số thập phân.
- Củng cố về cách viết số thập phân, phân số dưới dạng phân số thập phân. Viết  tỉ số phần trăm, viết các số đo độ dài khối lượng dưới dạng số thập phân; so sánh số thập phân.
- Áp dụng làm đúng các bài tập.
2. Năng lực: HS tích cực chủ động vận dụng kiến thức về số thập phân vào làm tính và giải toán nhanh, chính xác.
3. Phẩm chất: Rèn luyện phẩm chất yêu thích học môn Toán.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Phấn màu. TV, MT, MS.
2. Học sinh: BC, nháp.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động- Kết nối (3- 5’)
- GV mở video 
- So sánh: 3/4 và 4/ 5; 8/9 và 9/8
- Nêu các so sánh 2 phân số?
- Giới thiệu bài:
2. Luyện tập (32 - 34’)
a. Bài 1/150

=> Nêu cách đọc số thập phân?
- Làm thế nào để xác định được giá trị của mỗi chữ số trong số thập phân?
b. Bài 2/150

=> Nêu cách viết số thập phân?
a. Bài 1/151
- GV chữa bài, nhận xét

=> Nêu cách chuyển từ số thập phân, phân số thành phân số thập phân?
d. Bài 4a/151

- GV chấm, soi bài chữa

=> Nêu cách viết số thập phân theo thứ tự từ bé đến lớn?
* Dự kiến sai lầm: Có thể một số em quên cách viết các phân số thập phân thành số thập phân, còn lúng túng trong cách chuyển số thập phân, phân số ra phân số thập phân.
3. Củng cố, dặn dò (2 - 3’)
- Nêu cách đọc viết so sánh số thập phân?
- Nêu cách viết số thập phân, phân số thành phân số thập phân
- Nhận xét giờ học, chuẩn bị bài sau: Ôn tập về đo độ dài khối lượng
	
- HS khởi động 
- HS làm bảng con
- HS nêu


- HS đọc bài,  nêu yêu cầu
- HS làm miệng.
- HS nêu
- Dựa vào vị trí của mỗi chữ số trong số đó

- HS đọc bài, nêu yêu cầu
- HS làm bảng con.
- HS nêu

- HS đọc bài,  nêu yêu cầu
- HS làm miệng, nêu cách làm 1 số trường hợp
- HS nêu

- HS đọc bài, nêu yêu cầu
- HS làm vở, 
- HS đổi vở soát bài cho nhau.
- HS nêu








- HS nêu




* Điều chỉnh sau bài dạy
…………………………………………………………………………………………………...

Tiết 3                                                 TẬP ĐỌC
Một vụ đắm tàu
                 A- mi- xi
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng: Giúp học sinh.
- Đọc trôi chảy, diễn cảm toàn bài. Biết đọc đúng các từ phiên âm tiếng nước ngoài: Li- vơ- pun, Ma- ri- ô, Giu- li- ét- ta.
- Hiểu ý nghĩa của câu chuyện: Ca ngợi tình bạn giữa Ma- ri- ô và Giu- li- ét- ta; sự ân cần, dịu dàng của Giu- li- ét- ta; đức hi sinh cao thượng của cậu bé Ma- ri- ô.
2. Năng lực: Rèn cho HS mạnh dạn tự tin trình bày ý kiến rõ ràng, ngắn gon trước lớp; biết phối hợp với bạn khi làm việc nhóm, biết lắng nghe bạn đọc và trả lời để cùng chia sẻ.
3. Phẩm chất: Rèn luyện phẩm chất yêu quý, đoàn kết với bạn bè.
* GDKNS: Giáo dục HS ý thức tích cực trong học tập: Tự nhận thức, giao tiềp, ứng xử phự hợp, kiểm soát cảm xúc, ra quyết định.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Tranh minh hoạ /SGK. TV, MT.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động- Kết nối (3- 5’)
- GV mở video 
- GV giới thiệu chủ điểm. Giới thiệu bài
2. Hình thành kiến thức 
a. Luyện đọc đúng: (10 - 12’)




- Đọc nối đoạn?
+ Rèn đọc đoạn:
* Hãy thảo luận trong nhóm trong thời gian 3’tìm cho cô các từ khó, câu dài và các từ cần giải nghĩa nhé. 
- Yêu cầu đại diện nhóm chia sẻ.      
- GV giúp đỡ HS 
* Đoạn 1: 




- Nêu cách đọc đúng đoạn 1?



* Đoạn 2: 



- Nêu cách đọc đúng đoạn 2?


* Đoạn 3: 
- Nêu cách đọc đúng đoạn 3?


* YC HS đọc thầm nhóm đôi
- Nêu cách đọc đúng đoạn toàn bài?


- Gọi HS đọc
- GV đọc mẫu cả bài.
b. Hướng dẫn tìm hiểu bài: (10- 12’)
- Nêu hoàn cảnh và mục đích chuyến đi của Ma- ri- ô và Giu- li- ét- ta?
=> Đây là 2 bạn nhỏ người I- ta- li- a rời cảng Li- vơ- pun ở nước Anh về I- ta- li- a.
- Giu- li- ét- ta chăm sóc Ma- ri- ô khi bạn bị thương như thế nào?


- Tai nạn bất ngờ xảy ra như thế nào?



=> GV tổng kết
- Ma- ri- ô phản ứng như thế  nào khi những người thân trên xuồng muốn nhận đứa bé nhỏ hơn cậu
- Quyết định nhường bạn xuống xuồng của Ma- ri- ô nói lên điều gì về cậu?
=> Phải đặt mình vào hoàn cảnh buộc phải lựa chọn giữa sự sống và các chết mới thấy được hành động cao thượng của cậu bé Ma- ri- ô mới 12 tuổi…
- Nêu cảm nghĩ về 2 nhân vật?
- Nêu nội dung chính của bài?
=> GV chốt nội dung chính
c. Luyện đọc diễn cảm: (10 -12’)

- Yêu cầu đại diện nhóm nêu ý kiến.
* Nêu cách đọc diễn cảm đoạn 1?

* Nêu cách đọc diễn cảm đoạn 2?






* Nêu cách đọc diễn cảm đoạn 3?



- Nêu cách đọc diễn cảm toàn bài?
- GV đọc mẫu cả bài
- Gọi HS đọc bài (6 - 8 em)

- GV nhận xét đánh giá,

3. Củng cố, dặn dò: (2 - 4’)
- Nêu nội dung chính của bài?
- Nhận xét giờ học, về nhà học bài, chuẩn bị bài sau
	
- HS khởi động 


- 1 HS đọc mẫu, lớp đọc thầm và chia đoạn (3 đoạn)
Đoạn 1: Từ đầu ... họ hàng
Đoạn 2: Đêm xuống … tuyệt vọng
Đoạn 3: Còn lại
- 3 HS đọc nối đoạn toàn bài

- HS đọc trong nhóm, thảo luận nhóm đôi, tìm các câu khó và những từ cần hiểu nghĩa trong bài.
- Các nhóm nêu kết quả thảo luận.

+ Đọc chưa đúng: Li- vơ- pun, Ma- ri- ô, Giu- li- ét- ta
- HS đọc câu có từ
+ GN: Li- vơ- pun
- HS đọc SGK.
- Đọc lưu loát, phát âm đúngcác từ phiên âm nước ngoài, ngắt nghỉ đúng dấu câu.
- HS luyện đọc đoạn 1 theo dãy.
+ Đọc chưa đúng: Nặng lắm.
- HS đọc câu có từ.
+ GN: Bao lơn
- HS đọc SGK, nêu nghĩa của từ
- Đọc đúng các từ phiên âm tiếng nước ngoài.
- HS luyện đọc đoạn 2 theo dãy.

- Toàn đoạn phát âm đúng các từ phiên âm nước ngoài, ngắt đúng dấu câu.
- HS luyện đọc đoạn 3 theo dãy.
* HS đọc thầm nhóm đôi (1’)
- Đọc lưu loát, rõ ràng, phát âm đúng các từ phiên âm nước ngoài, ngắt giọng đúng dấu câu...
- 1-2  HS đọc

- Đọc thầm đoạn 1 
- Ma- ri- ô: bố mới mất, về quê sống với họ hàng. Giu- li- ét- ta: đang trên đường về nhà gặp lại bố mẹ

- HS đọc thầm đoạn 2
- Thấy Ma- ri - ô bị sóng lớn ập tới xô ngã, Giu- li- ét- ta hoảng quá chạy lại quỳ xuống bên bạn lau máu…băng vết thương cho bạn.
- Cơn bão dữ dội ập tới... Ma- ri- ô và Giu- li- ét- ta 2 tay ôm chặt cột buồm, khiếp sợ nhìn mặt biển…con tàu chìm dần xuống.
- HS đọc đoạn 3
- Ma- ri ô quyết định nhường bạn xuống xuồng rồi ôm ngang lưng bạn thả xuống nước thả xuống nước.
- Ma- ri- ô có tâm hồn cao thượng, nhường sự sống cho bạn, hi sinh bản thân vì bạn.



- HS nêu
- HS nêu

- HS thảo luận nhóm đôi tìm cách đọc diễn cảm từng đoạn (2’)
* Dự kiến tình huống trả lời của HS:
- Giọng thong thả, tâm tình
- HS luyện đọc đoạn1 theo dãy
- Nhanh hơn, căng thẳng ở những câu tả, gấp gáp căng thẳng ở những từ ngữ miêu tả, đọc nhỏ thấp giọng ở câu “Hai tiếng đồng hồ trôi qua... Con tàu chìm dần...” đọc cao gọng ở câu: “Còn chỗ … nặng lắm rồi”
- HS luyện đọc đoạn 2  theo dãy
- Lời Ma - ri- ô giục giã, lời Giu - li- ét- ta nức nở, nghẹn ngào, 2 câu kết trầm lắng, bi tráng.
- HS luyện đọc đoạn 3 theo dãy
- Toàn bài đọc đúng lời các nhân vật.

- HS đọc theo đoạn.(3 em )
- HS đọc đoạn mình thích(2 - 3 em )
- HS đọc toàn bài (1 - 2 em)

- HS nêu


* Điều chỉnh sau bài dạy
…………………………………………………………………………………………………..
		
Tiết 4                                            ĐẠO ĐỨC
Bảo vệ cái đúng, cái tốt (T.2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng: 
- Nhận biết được cái đúng, cái tốt cần bảo vệ.
- Biết vì  sao phải  bảo vệ cái đúng, cái tốt.
- Biết một số cách đơn giản để bảo vệ cái đúng, cái tốt.
- Mạnh dạn bảo vệ cái đúng, cái tốt.
2. Năng lực
- Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực thẩm mĩ, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác
- HS nhận biết được cái đúng, cái tốt cần phải bảo vệ, HS biết phân biệt cái đúng, cái tốt và biết được vì sao cần phải bảo vệ cái đúng, cái tốt.
3. Phẩm chất: trung thực: dám bảo vệ cái đúng cái tốt.
- Ham tìm tòi, khám phá kiến thức.
- Chăm chỉ làm bài tập, làm việc nhóm; 
- Thêm say mê, hào hứng với môn học.
    II. ĐỒ DÙNG
    	1.GV: Tình huống, câu chuyện, tranh ảnh có liên quan đến cái đúng, cái tốt cần bảo vệ. 
    	2. HS: Sưu tầm một số câu chuyện, tấm gương về việc bảo vệ cái đúng, cái tốt.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động- kết nối: (3- 5’) 
- GV cho HS nêu những việc làm tốt em đã làm trong tuần qua?
- GV chốt khen ngợi và dẫn dắt giới thiệu vào bài: Bảo vệ cái đúng, cái tốt.(T2)
2. Thực hành: (20- 22’) 
Hoạt động 3: Bày tỏ ý kiến
* Mục tiêu: Giúp HS nhận biết được những việc làm bảo vệ cái đúng, cái tốt và có ý thức bảo vệ cái đúng cái tốt.
* Cách tiến hành:
Bài tập 2: Theo em, những việc làm nào dưới đây thể hiện việc bảo vệ cái đúng, cái tốt?
a, Tích cực hưởng ứng phong trào ủng hộ đồng bào Miền Trung bị lũ lụt
b, Tuyên truyền mọi người thực hiện việc đeo khẩu trang để phòng chống dịch Covid
c, Có thái độ phản ứng khi bị người khác nhắc nhớ bỏ rác đúng quy định.
- Yêu cầu HS bày tỏ ý kiến cá nhân qua mỗi
việc làm trên
· Cho HS nhận xét, chia sẻ ý kiến
· GV nhận xét, kết luận
Hoạt động 4: Đóng vai 
* Mục tiêu: HS biết một số cách đơn giản để bảo vệ cái đúng, cái tốt. Từ đó, các em mạnh dạn bảo vệ cái đúng, cái tốt
* Cách tiến hành: 
Bài tập 3: Em hãy đóng vai để xử lí các tình huống sau:
a, Tình huống 1:  Trong giờ ra chơi, Nam và Tuấn đanh nhau. Hùng đứng bên cạnh vỗ tay cổ vũ.
Nếu em là người chứng kiến sự việc thì em sẽ làm gì?
b, Tình huống 2: Trong giờ kiểm tra, Hải phát hiện Nam sử dụng tài liệu. Hải liền lên báo với cô giáo và bị Nam dọa đánh. 
Nếu em là người chứng kiến sự việc, em sẽ làm gì?
c, Tình huống 3: Trên đường đi học về, Nam dừng xe, bê hòn đá to giữa đường bỏ vào lề, Hùng thấy vây trề môi, nói: Hơi đâu mà Nam làm như vậy?  Nếu em là người chứng kiến sự việc, em sẽ làm gì?
· GV cho HS thảo luận nhóm để chuẩn bị đóng vai  xử lí tình huống.
· Gv tổ chức cho HS đóng vai.
· Cho các nhóm nhận xét, chia sẻ ý kiến
· GV nhận xét, kết luận
3. Vận dụng: (5- 7’)
Hoạt động 5: Sưu tầm những câu chuyện/ tình huống về tấm gương biết bảo vệ cái đúng, cái tốt.
* Mục tiêu: HS biết thực hiện bảo vệ cái đúng cái tốt trong cuộc sống hằng ngày.
* Cách tiến hành:
- GV nêu yêu cầu: Các nhóm tự kể trong nhóm, thống nhất chọn câu chuyện/ tình huống phù hợp, sau đó cử đại diện lên kể trước lớp.
- GV nhận xét, tuyên dương
	
- HS nối tiếp nhau trả lời.

+ HS nghe ...












- HS trình bày ý kiến và giải thích sự lựa chọn của mình.
- HS nhận xét, chia sẻ ý kiến của mình.
























- HS trao đổi trong nhóm.

- HS đóng vai xử lí tình huống.
- Các nhóm nhận xét.







- HS thực hiện





	4. Củng cố- dặn dò: (2- 3’)

	- Em cần làm gì để bảo vệ loài động vật này ?
	- HS nêu: Khuyên mọi người hạn chế sử dụng thuốc trừ sâu, đánh bắt bừa bãi,...


* Điều chỉnh sau bài dạy
…………………………………………………………………………………………………..

Tiết 5                                                   KHOA HỌC  
       Sự sinh sản của ếch
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng: Sau bài này, HS biết:
- HS nêu đặc điểm và sự sinh sản của ếch.
- HS vẽ được sơ đồ về chu trình sinh sản của ếch.
2. Năng lực: Rèn luyện năng lực hoạt động độc lập, hợp tác trong nhóm, mạnh dạn, tự tin trước tập thể.
3. Phẩm chất: Rèn luyện phẩm chất yêu quý, thích tìm hiểu về những con vật ở xung quanh chúng ta. Giáo dục HS ý thức bảo vệ các loài vật không nên săn bắt bừa bãi.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Tranh ảnh, sơ đồ. TV, MT.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	1. Khởi động- Kết nối (3- 5’)
- GV mở video 
+ Trong trồng trọt có thể làm gì để giảm thiệt hại do côn trùng gây ra đối với cây cối hoa màu?
+ So sánh chu kỳ sinh sản của ruồi và gián?
- Giới thiệu bài:
2. Hình thành kiến thức (27-28')
HĐ 1: Tìm hiểu sự sinh sản của ếch 
* Mục tiêu: HS nêu đặc điểm của ếch
* Cách tiến hành: 
- Y/c HS trả lời câu hỏi trang 116, 117/ SGK.
+ Ếch thường đẻ trứng vào mùa nào? ếch để trứng ở đâu?
+ Trứng ếch nở thành gì?
+ Hãy chỉ vào từng hình và mô tả sự phát triển của nòng nọc?
+ Nòng nọc sống ở đâu? Ếch sống ở đâu?
* Nêu thêm một số câu hỏi:
+ Bạn thường nghe ếch kêu khi nào?
+ Tiếng kêu đó là của ếch đực hay ếch cái?
+ Nòng nọc con có hình dạng như thế nào?
+ Khi nó lớn, nòng nọc chân nào mọc trước chân nào mọc sau?             
+ Ếch khác nòng nọc ở điểm nào?
- Kết luận: sgk
HĐ2: Vẽ sơ đồ chu trình SS của ếch 
* Mục tiêu: HS vẽ được sơ đồ về chu trình sinh sản của ếch.
* Cách tiến hành: 
- Yêu cầu HS vẽ sơ đồ chu trình sinh sản của ếch vào nháp.
- Trình bày chu trình sinh sản của ếch.
- Chốt: đưa sơ đồ
- Y/c HS nêu lại chu trình sinh sản của ếch
- Kết luận: SGK.
3. Củng cố- dặn dò (1-2')
+ Nêu kiến thức cần ghi nhớ?
- Về nhà: Vận dụng vào trong cuộc sống, chuẩn bị bài sau.
	
- HS khởi động 
- HS trả lời.   







- Làm việc nhóm đôi (3’).
-…mùa hè, sau những trận mưa rào
- nòng nọc


- ao hồ


- ếch đực
- màu đen, có đuôi


- có 4 chân, không có đuôi





- Làm việc cá nhân: nháp

- HS chỉ vào sơ đồ trình bày với bạn bên cạnh.
- Một số HS trình bày .
- 2 HS nhắc lại

- HS đọc ghi nhớ.



* Điều chỉnh sau bài dạy
…………………………………………………………………………………………………...

Tiết 6                                          TOÁN (BS)
Luyện toán
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng: Giúp học sinh.
- Củng cố về đọc, viết, so sánh các số thập phân.
-  Củng cố về cách viết số thập phân, phân số dưới dạng phân số thập phân. Viết  tỉ số phần trăm, viết các số đo độ dài khối lượng dưới dạng số thập phân; so sánh số thập phân.
- Áp dụng làm đúng các bài tập.
2. Năng lực: HS tích cực chủ động vận dụng kiến thức về số thập phân vào làm tính và giải toán nhanh, chính xác.
3. Phẩm chất: Rèn luyện phẩm chất yêu thích học môn Toán.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: TV, MT, MS.
2. Học sinh: BC, nháp.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động- Kết nối (3- 5’)
- GV mở video 
- So sánh:  67,402   …    67,401
                  705,98   …    705,980
                   83,2    …    830,3 
- Nêu cách so sánh số thập phân?
- Giới thiệu bài:
2. Luyện tập (32 - 34’)
c. Bài 3/150
- GV chấm, chữa bài
- Nhận xét các số thập phân sau khi đã thêm các chữ số 0 với số thập phân ban đầu?
- Nêu cách chuyển 1 số tự nhiên thành số thập phân?
d. Bài 4/150
- GV chấm, soi bài chữa






e. Bài 5/150
- GV chấm, chữa bài
=> Nêu cách so sánh 2 số thập phân?
* Bài 2/151
- GV chữa bài, nhận xét
=> Nêu cách viết số thập phân dưới dạng tỉ số phần trăm, cách viết tỉ số phần trăm dưới dạng số thập phân
* Bài 3/151
- GV chấm, chữa bài

=> Nêu cách viết số đo độ dài, số đo thời gian ra số thập phân?
* Bài 4b/151
- GV chấm, chữa bài

=> Nêu cách viết số thập phân theo thứ tự từ bé đến lớn?
* Bài 5/151
- GVchấm, chữa bài

=> Nêu cách tìm số thập phân trong khoảng nhất định?
3. Củng cố, dặn dò (2 - 3’)
- Nêu cách đọc viết so sánh số thập phân?
- Nêu cách viết số thập phân, phân số thành phân số thập phân?
- Nhận xét giờ học, chuẩn bị bài sau
	
- HS khởi động 
- HS làm bảng con
- HS nêu




- HS đọc bài, nêu yêu cầu
- HS làm nháp.
- Khi viết thêm các chữ số 0 vào bên phải phần thập phân ta được số thập phân mới bằng số thập phân đã cho
- HS nêu

- HS đọc bài, nêu yêu cầu
- HS làm bài. 
* Dự kiến tình huống chia sẻ của HS:
+ Nêu cách viết các phân số, hỗn số, phân số thập phân ra số thập phân?
+ Để làm được bài này bạn đã vận dụng những kiến thức nào?
- HS đọc bài,  nêu yêu cầu
- HS làm vở nháp, chữa miệng
- HS nêu

- HS đọc bài, nêu yêu cầu
- HS làm nháp, soi bài chia sẻ
- HS nêu

- HS đọc bài, nêu yêu cầu
- HS làm nháp, HS chữa bài.
- HS đổi vở soát bài cho nhau.
- HS nêu

- HS đọc bài, nêu yêu cầu
- HS làm vở nháp, chữa miệng
- HS đổi vở soát bài cho nhau.
- HS nêu

- HS đọc bài, nêu yêu cầu
- HS làm vở nháp, chữa miệng
- HS đổi vở soát bài cho nhau.
- HS nêu



- HS nêu


                                    
Tiết 7                                               THỂ DỤC 
        Ném bóng- Trò chơi: Nhảy đúng nhảy nhanh
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng: Giúp học sinh.
           - Ném bóng. Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng động tác và nâng cao thành tích.
          - Chơi trò chơi: “Nhảy đúng,  nhảy nhanh”.  Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi tương đối chủ động, tích cực.
2. Năng lực: Rèn luyện năng lực hoạt động độc lập, hợp tác trong nhóm, mạnh dạn, tự tin trước tập thể.
3. Phẩm chất: HS có ý thức tập luyện TDTT để rèn luyện sức khỏe.
II. ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN:
	- Địa điểm: Trên sân trường. Vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện.
	- Phương tiện: GV và cán sự mỗi người một còi, mỗi tổ 3- 5 quả bóng rổ số 5, chuẩn bị bảng rổ, kẻ sân để tổ chức trò chơi và ném bóng.
III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP:
	Nội dung và phương pháp
	Đ. lượng
	Đội hình đội ngũ

	1. Phần mở đầu:
- Lớp trưởng tập hợp, điểm số báo cáo.
- GV phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu bài học.
- Cho HS chạy chậm theo đội hình tự nhiên quanh sân tập 120-150m sau đó xoay các khớp cổ chân, cổ tay, khớp gối. 
+ Ôn các động tác tay, chân, vặn mình, toàn thân, thăng bằng và nhảy của bài thể dục phát triển chung.
2. Phần cơ bản:
a. Ném bóng:
- Nêu tên động tác
- Gọi HS làm mẫu, giải thích động tác
-  Gọi HS nhắc lại những điểm cơ bản của động tác.
- Cho HS tập luyện.
b. Chơi trò chơi: “ Nhảy đúng nhảy nhanh”
- GV nêu tên trò chơi và quy định chơi.
- Cho HS tham gia chơi thử.
- Cho HS chơi
- GV quan sát nhận xét, biểu dơng tổ thực hiện đúng luật.
3. Phần kết thúc:
- Cho HS chạy chậm, hít thở sâu tích cực.
- Nhận xét, đánh giá kết quả bài học.
- Về  nhà: Tập đá cầu, ném bóng trúng đích
	6 - 10’











14 -16’







 







4 - 6’

	



















[image: ]










* Điều chỉnh sau bài dạy
…………………………………………………………………………………………………...

Thứ Ba ngày 2 tháng 4 năm 2024
Tiết 2                                                   TOÁN
Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng: Giúp học sinh.
- Củng cố về quan hệ giữa các đơn vị đo độ dài, các đơn vị đo khối lượng cách viết các số đo độ dài và các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân.
- Áp dụng làm đúng các bài tập.
2. Năng lực: HS tích cực chủ động vận dụng kiến thức về các đơn vị đo độ dài, các đơn vị đo khối lượng vào làm tính và giải toán nhanh, chính xác, cách trình bày gọn gàng, khoa học.
3. Phẩm chất: Rèn luyện phẩm chất yêu thích học môn Toán.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Phấn màu, TV, MT, MS.
2. Học sinh: Nháp, bảng con.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	 1. Khởi động- Kết nối (3- 5’)
- GV mở video 
- Viết các số đo sau dưới dạng số thập phân 10/2 km; 1/4kg; 3/5 giờ
- Nêu cách viết phân số ra số thập phân?
- Giới thiệu bài:
2. Luyện tập (32 - 34’)
a. Bài 1a,c/152 
- GV chữa bài, nhận xét
+ GV đưa bảng phụ kẻ sẵn như SGK, GV nêu câu hỏi về mối quan hệ giữa các đơn vị đo để HS  nêu sau đó GV điền kết quả vào bảng phụ
- Gọi HS đọc bảng đơn vị đo độ dài, đo khối lượng.
=> Nêu mối quan hệ giữa các đơn vị đo độ dài khối lượng liền kề?
b. Bài 2a/152
- GV chữa bài, nhận xét
=> Nêu cách đổi đơn vị đo độ dài, khối lượng từ lớn ra nhỏ, từ nhỏ ra lớn?
c. Bài 3/153
- GV chấm, soibài
=> Nêu cách viết số đo độ dài, khối lượng từ 1 đơn vị đo ra số đo có 2 đơn vị đo, ra số thập phân?
c. Bài 4/154
- GV chấm, soi bài
=> Nêu cách viết số đo độ dài, khối lượng từ 1 đơn vị đo bé ra đơn vị đo có lớn?
* Dự kiến sai lầm:
- Có thể ở bài 1 các em điền nhầm các hàng vào từng cột.
- Ở bài tập 3 có thể HS còn lúng túng khi tách ra là kg, g.
3. Củng cố dặn dò (2 - 3’)
- Nêu mối quan hệ giữa các đơn vị đo độ dài, khối lượng?
- NX giờ học, chuẩn bị bài sau: Ôn tập về đo diện tích và đo thể tích.
	
- HS khởi động 
- HS làm bảng con.

- HS nêu.




- HS đọc bài, nêu yêu cầu
- HS làm nháp, chữa miệng



- HS đọc

- HS nêu

- HS đọc bài, nêu yêu cầu
- HS làm bảng con, nêu cách làm phần a
- HS nêu.


- HS đọc bài, nêu yêu cầu
- HS làm nháp, Chia sẻ
- HS nêu.


- HS đọc bài, nêu yêu cầu
- HS làm vở, HS chữa bài. Chia sẻ
- HS nêu.









- HS nêu.


* Điều chỉnh sau bài dạy
…………………………………………………………………………………………………..
		
Tiết 3                                CHÍNH TẢ (NHỚ - VIẾT)
Đất nước
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng: Giúp học sinh.
- Nhớ - viết đúng chính tả 3 khổ thơ cuối của bài thơ Đất nước.
- Nắm được cách viết hoa tên các huân chương danh hiệu, giải thưởng qua các bài tập thực hành.
2. Năng lực: Rèn cho HS tính cẩn thận khi đặt bút, có ý thức viết đúng chính tả.
3. Phẩm chất: Giáo dục HS có ý thức yêu quý quê hương, đất nước. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Phấn màu, TV, MT, MS.
2. Học sinh: bảng con.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động- Kết nối (3- 5’)
- GV mở video 
- Viết: tuồng chèo, tóc giả
- Nhận xét bài viết tiết trước
- Giới thiệu bài:
2. Hình thành kiến thức 
a. Hướng dẫn chính tả: (10- 12’)
* GV đọc mẫu (3 khổ thơ cuối)


- Trong bài có từ nào khó viết?


- GV viết  những từ khó yêu cầu HS phân tích:
rừng tre, phấp phới, phù sa, rì rầm, bất khuất
- Các tiếng còn lại tiến hành tương tự
- GV chú ý cho HS những tiếng có âm đầu là tổ hợp chữ cái, những chỗ có vấn đề chính tả để HS ghi nhớ
- Đọc cho HS viết các từ khó.
- Bài viết thuộc thể loại nào, nêu cách trình bày?
b. Viết chính tả: (14 - 16’)
- Kiểm tra phần thuộc bài của HS, cho HS nhẩm bài (1- 2’) nếu cần
- Thực hiện ngồi viết đúng tư thế.
- Dùng hiệu lệnh yêu cầu HS viết bài.
c. Chấm, chữa: (3- 5')
- GV đọc cho HS soát bài
- GV chấm bài, nhận xét và tư vấn cho 1 số HS 
d. Hướng dẫn làm bài tập: (7- 9’)
* Bài 2 
- Yêu cầu HS gạch chân bằng bút chì dưới các cụm từ chỉ huân chương, danh hiệu, giải thưởng
=> Nêu cách viết hoa các cụm từ chỉ huân chương, danh hiệu, giải thưởng?
* Bài 3
- Bài yêu cầu gì?
- GV chấm,  nhận xét và kết luận lời giải đúng. Soi bài.
=> Nêu cách viết hoa tên các danh hiệu?
3. Củng cố, dặn dò: (1- 2’)
- Nêu cách viết hoa các cụm chỉ huân chương, danh hiệu giải thưởng?
- Nhận xét tiết học, chuẩn bị bài sau. 
	
- HS khởi động 
- HS viết bảng con.




- HS nhẩm thầm theo
- HS thảo luận nhóm đôi (2’): tìm từ khó viết.
* Dự kiến HS tìm được các từ khó:
rừng tre, phấp phới, phù sa, rì rầm, bất khuất
- HS phát âm, phân tích từ khó( những từ, tiếng gạch chân)
+ rừng = r + ưng + thanh huyền.

+ HS phân tích các từ còn lại theo yêu cầu của GV


- HS viết bảng con
- HS  nêu 


- HS nhẩm bài (nếu có)


- HS nhớ và tự  viết bài vào vở

- HS soát bài soát lỗi, ghi số lỗi, chữa lỗi, HS đổi vở soát lỗi cho nhau.


- HS đọc bài, nêu yêu cầu.
- HS làm vở bài tập, chữa miệng

- Viết hoa chữ cái đầu tạo thành mỗi bộ phận của tên riêng này.
- HS đọc bài, nêu yêu cầu
- HS nêu.

- HS làm bài tập, 1 HS chữa bài.
- HS nêu.





- HS nêu.


* Điều chỉnh sau bài dạy
…………………………………………………………………………………………………..

Tiết 4                                        LUYỆN TỪ VÀ CÂU
Ôn tập về dấu câu
(Dấu chấm, chấm hỏi, chấm than)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng: Giúp học sinh.
- Hệ thống hoá kiến thức về dấu hai chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than.
- Nâng cao kĩ năng sử dụng 3 loại dấu câu trên.
2. Năng lực: Rèn cho HS mạnh dạn, tự tin khi thực hiện nhiệm vụ học tập và trình bày ý kiến. Biết vận dụng kiến thức đã học vào làm bài tập; tự giải quyết vấn đề nhanh gọn và khoa học, đúng với yêu cầu đề bài
3. Phẩm chất: Rèn luyện phẩm chất yêu thích học môn Tiếng Việt.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: TV, MT.
2. Học sinh: nháp
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động- Kết nối (3- 5’)
- GV mở video 
- Cho ví dụ về 1 câu kể, 1 câu hỏi
- Cuối các câu đó có dấu câu nào?
- Giới thiệu bài:
2. Hướng dẫn luyện tập: (32 - 34’)
* Bài 1: 
- GV chữa bài, nhận xét
- Dấu chấm dùng ở những câu nào và dùng để làm gì?




- Tìm dấu chấm hỏi và nêu tác dụng của nó?
- Tìm dấu chấm than và nêu tác dụng của nó?

=> Nêu nội dung của mẩu chuyện vui? 
(Trong thực tế không có kỉ lục thế giới về sốt)

* Bài 2:
- GV hướng dẫn HS cách làm: Đọc bài phát hiện tập hợp từ nào diễn đạt một ý trọn vẹn, hoàn chỉnh thì đó là một câu. Điền dấu chấm vào cuối câu sau đó viết hoa chữ cái đầu câu tiếp theo..
- GV chấm, chữa bài, nhận xét và kết luận lời giải đúng
- Theo em thế nào là 1 câu?

- Bài văn nói lên điều gì?


* Bài 3:
- GV hướng dẫn HS cách làm: đọc chậm từng câu văn xem câu nào là câu hỏi, câu kể, câu khiến … thì dùng dấu câu tương ứng.
- GV chấm, soi bài chữa 


- Câu trả lời của Hùng trong mẩu chuyện vui “Tỉ số chưa được mở” như thế nào?
=> Nêu tác dụng của dấu chấm hỏi, dấu chấm than?
3. Củng cố, dặn dò: (2 - 4’)
- Nêu cách dùng và tác dụng của dấu chấm, chấm hỏi, chấm than?
- Nhận xét tiết học, chuẩn bị bài sau
	
- HS khởi động 
- HS làm miệng




- HS đọc bài, nêu yêu cầu.
- HS làm vở bài tập, chữa miệng
- Dấu chấm đặt cuối các câu 1,2,9 dùng để kết thúc các câu kể. (Câu 3, 6, 8,10 cũng là câu kể nhưng cuối câu  đặt dấu 2 chấm để dẫn lời nhân vật).
- Dấu chấm hỏi đặt ở cuối câu 7, 11 dùng để kết thúc các câu hỏi.
-  Dấu chấm than đặt ở cuối câu 4,5 dùng để kết thúc các câu cảm (câu 4), câu khiến (câu 5)
- Vận động viên lúc nào cũng chỉ nghĩ đến kỉ lục nên khi bác sĩ nói anh sốt 45 độ, anh hỏi ngay kỉ lục thế giới là bao nhiêu.
- HS đọc thầm và xác định yêu cầu




- HS làm bài tập, chữa miệng
- HS đọc lại toàn bộ bài văn.
- HS khác nhận xét bổ sung.
- Tập hợp từ nào diễn đạt 1 ý trọn vẹn hoàn chỉnh
- Kể chuyện thành phố Giu- chi- tan ở Mê- hi- cô là nơi phụ nữ được đề cao, được hưởng những đặc quyền, đặc lợi.
- HS đọc  thầm và xác định yêu cầu của đề bài

- HS làm vở bài tập, 
- Câu 1: câu hỏi; câu 2: câu kể; câu 3: câu hỏi; câu 4: câu kể
- Hùng được điểm 0 cả hai bài kiểm tra.
- HS nêu.

- HS nêu

- HS nêu


* Điều chỉnh sau bài dạy
…………………………………………………………………………………………………...

Tiết 5	  				      LỊCH SỬ 
        Hoàn thành thống nhất đất nước
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng
- Biết những nét chính về cuộc bầu cử và những kì họp đầu tiên của quốc hội khoá VI (quốc hội thống nhất).
- Kì họp đầu tiên của quốc hội khoá VI  đánh dấu sự thống nhất đất nước.
	2. Năng lực: Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.
- Năng lực hiểu biết cơ bản về lịch sử, năng lực tìm tòi và khám phá lịch sử, năng lực vận dụng kiến thức lịch sử vào thực tiễn.
3. Phẩm chất: HS có thái độ học tập nghiêm túc, tích cực trong các hoạt động
- Giáo dục tình yêu thương quê hương đất nước
- HS yêu thích môn học lịch sử
II. ĐỒ DÙNG HỌC TẬP
1. Giáo viên: TV, MT. Các hình minh hoạ trong SGK.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
		Hoạt động dạy học
	Hoạt động dạy học

	1. Khởi động- Kết nối (3- 5’)
- GV mở video 
- Tại sao nói ngày 30- 4- 1975 là mốc quan trọng trong lịch sử của dân tộc ta?
- Giới thiệu bài:
2. Hình thành kiến thức
HĐ1: Cuộc tổng tuyển cử ngày 25- 4- 1976: (14- 15’)
- Y/c đọc SGK và tả lại không khí của tổng tuyển cử quốc hội khoá VI theo các câu hỏi gợi ý:
+ Ngày 25- 4- 1976, đất nước diễn ra sự kiện lịch sử gì?
+ Quang cảnh Hà Nội, Sài Gòn và khắp nơi trên đất nước trong ngày này như thế nào?
+ Tinh thần của nhân dân ta trong ngày này như thế nào?
+ Kết quả của tổng tuyển cử bầu quốc hội chung trên cả nước ngày 25- 4-1976?
+ Vì sao nói ngày 25- 4-1976 là ngày vui nhất của dt ta?
HĐ2: Nội dung quyết định của kì họp thứ nhất, quốc hội khoá VI, ý nghĩa của cuộc bầu cử quốc hội thống nhất 1976: (15-16’)
- Y/c tìm hiểu những quyết định quan trọng nhất của kì họp đầu tiên quốc hội khoá VI- quốc hội khoá thống nhất.
- Gọi học sinh nêu kết quả thảo luận.
- GV tổ chức cho học sinh cả lớp trao đổi về ý nghĩa của cuộc tổng tuyển cử quốc hội chung trong cả nước:
+ Sự kiện bầu cử quốc hội khoá VI gợi cho ta nhớ tới sự kiện lịch sử nào trước đó?
+ Những quyết định của kì họp đầu tiên quốc hội khoá VI thể hiện điều gì?
* GV nhấn mạnh: Sau kì bầu cử quốc hội thống nhất, nước ta có một bộ máy nhà nước chung thống nhất, tạo điều kiện để cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.
3. Củng cố dặn dò: (1- 2’)
- NX tiết học.
- Dặn sưu tầm các thông tin, tranh ảnh về Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình.
	
- HS khởi động 
- 2,3 HS trả lời, NX




- Đọc thông tin, tranh sgk, trao đổi cặp.
- Đại diện t/bày
- NX, bổ sung








- Trao đổi cặp
- Đại diện t/lời
- NX, bổ sung







- Nghe







* Điều chỉnh sau bài dạy
…………………………………………………………………………………………………...

Tiết 6                                     TIẾNG VIỆT (BS) 
Luyện Tiếng Việt
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng: Củng cố kiến thức cho học sinh về cách dùng các loại dấu câu (Dấu chấm, chấm hỏi, chấm than).
- Rèn kĩ năng thực hiện các bài tập củng cố và mở rộng.
2. Năng lực: Rèn cho HS mạnh dạn, tự tin, trình bày ý kiến rõ ràng, ngắn gọn trước lớp, biết lắng nghe bạn đọc và trả lời để cùng chia sẻ, nhận xét, đánh giá bạn.  											
3. Phẩm chất: Rèn luyện phẩm chất yêu thích học môn Tiếng Việt.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: TV, MT, MS.
2. Học sinh: Nháp, bảng con.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động- Kết nối (3- 5’)
- GV mở video 
- Giới thiệu bài:
2. Thực hành ôn luyện (26-28’)
- GV đưa hệ thống bài tập lên MH
Bài 1. Tách đoạn văn sau thành các câu. Chép lại đoạn văn, điền dấu câu thích hợp vào đoạn văn (viết hoa, xuống dòng đúng vị trí):
Cô giáo bước vào lớp, mỉm cười lớp ta hôm nay sạch sẽ quá thật đáng khen nhưng các em có nhìn thấy mẩu giấy đang nằm ngay giữa cửa kia không có ạ cả lớp đồng thanh đáp nào các em hãy lắng nghe và cho cô biết mẩu giấy đang nói gì nhé cô giáo nói tiếp.
Cả lớp im lặng lắng nghe.
Bài 2. Trong những câu sau đây, dấu hai chấm có tác dụng gì?
a) Sự vật xung quanh tôi có sự thay đổi lớn: Hôm nay tôi đi học. 
b) Bố dặn bé Lan: “Con phải học bài xong rồi mới đi chơi đấy!”.
Bài 3. Điền dấu phẩy, dấu chấm, dấu hai chấm, dấu chấm hỏi và dấu chấm cảm vào chỗ trống sao cho thích hợp:
Sân ga ồn ào ... nhộn nhịp ... đoàn tàu đã đến ...
... Bố ơi ... bố đã nhìn thấy mẹ chưa ...
... Đi lại gần nữa đi ... con ...
... A ... mẹ đã xuống kia rồi ...
4. Chữa bài: (5-7’)
- Yêu cầu các nhóm trình bày, nhận xét, sửa bài. Soi bài.
5. Hoạt động nối tiếp (2- 3)
- Nhận xét tiết học.
- Nhắc nhở học sinh chuẩn bị bài.
	
- HS khởi động 
- Lắng nghe.


- HS đọc yêu cầu- làm bài
Đáp án
Cô giáo bước vào lớp, mỉm cười:
- Lớp ta hôm nay sạch sẽ quá! Thật đáng khen! Nhưng các em có nhìn thấy mẩu giấy đang nằm ngay giữa cửa kia không?
- Có ạ! - Cả lớp đồng thanh đáp.
- Nào! Các em hãy lắng nghe và cho cô biết mẩu giấy đang nói gì nhé!- Cô giáo nói tiếp.
Cả lớp im lặng lắng nghe.
Đáp án

a) Bắt đầu sự giải thích.

b) Mở đầu câu trích dẫn.

Đáp án


Sân ga ồn ào, nhộn nhịp: đoàn tàu đã đến.
-  Bố ơi, bố đã nhìn thấy mẹ chưa?
-  Đi lại gần nữa đi, con!
-  A, mẹ đã xuống kia rồi!

- Các nhóm trình bày, nhận xét, sửa bài.




        
Tiết 7                                                    THỂ DỤC 
        Ném bóng- Trò chơi: Nhảy ô tiếp sức
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng: Giúp học sinh.
           - Ném bóng. Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng ĐT và nâng cao thành tích.
           - Chơi trò chơi: “Nhảy ô tiếp sức”.  Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi tương đối chủ động, tích cực.
2. Năng lực: Rèn luyện năng lực hoạt động độc lập, hợp tác trong nhóm, mạnh dạn, tự tin trước tập thể.
3. Phẩm chất: HS có ý thức tập luyện TDTT để rèn luyện sức khỏe.
II. ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN:
	- Địa điểm: Trên sân trường. Vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện.
	- Phương tiện: GV và cán sự mỗi người một còi, mỗi tổ 3- 5 quả bóng rổ số 5, chuẩn bị bảng rổ, kẻ sân để tổ chức trò chơi và ném bóng.
III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP:
	Nội dung và phương pháp
	Đ. lượng
	Đội hình đội ngũ

	1. Phần mở đầu:
- Lớp trưởng tập hợp, điểm số báo cáo.
- GV phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu bài học.
- Cho HS chạy chậm theo đội hình tự nhiên quanh sân tập 120-150m sau đó xoay các khớp cổ chân, cổ tay, khớp gối. 
+ Ôn các động tác tay, chân, vặn mình, toàn thân, thăng bằng và nhảy của bài thể dục phát triển chung.
2. Phần cơ bản:
a. Ném bóng:
- Nêu tên động tác
- Gọi HS làm mẫu, giải thích động tác
-  Gọi HS nhắc lại những điểm cơ bản của động tác.
- Cho HS tập luyện.
b. Chơi trò chơi: “Nhảy ô tiếp sức”
- GV nêu tên trò chơi và quy định chơi.
- Cho HS tham gia chơi thử.
- Cho HS chơi
- GV quan sát nhận xét, biểu dơng tổ thực hiện đúng luật.
3. Phần kết thúc:
- Cho HS chạy chậm, hít thở sâu tích cực.
- Nhận xét, đánh giá kết quả bài học.
- Về  nhà: Tập đá cầu, ném bóng trúng đích
	6 - 10’











14 -16’







 







4 - 6’
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* Điều chỉnh sau bài dạy
…………………………………………………………………………………………………...

Thứ Tư ngày 3 tháng 4 năm 2024
Tiết 1                                                         TOÁN 
        Ôn tập về đo diện tích và đo thể tích
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng: Giúp học sinh.
- Củng cố về quan hệ giữa các đơn vị đo diện tích, chuyển đổi các số đo diện tích với các đơn vị đo thông dụng, viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân
- Củng cố về quan hệ giữa m3, dm3, cm3.
- Viết số đo thể tích dưới dạng số thập phân, chuyển đổi số đo thể tích.
2. Năng lực: HS tích cực chủ động vận dụng kiến thức về đổi các số đo diện tích, thể tích vào làm tính và giải toán nhanh, chính xác, cách trình bày gọn gàng, khoa học.
3. Phẩm chất: Rèn luyện phẩm chất yêu thích học môn Toán.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Phấn màu, TV, MT, MS.
2. Học sinh: bảng con, nháp.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động- Kết nối (3- 5’)
- GV mở video 
- Đổi: 2345 m = ...km; 159 kg = ...tấn
- Nêu mối quan hệ giữa các đơn vị đo độ dài, đo khối lượng?
- Giới thiệu bài:
2. Luyện tập (32 - 34’)
a. Bài 1/154
-  GV chữa bài (Đưa bài lên MH viết sẵn đáp án đúng).
- Trong bảng đơn vị đo diện tích, đơn vị lớn gấp mấy lần đơn vị bé tiếp liền (ngược lại)?
b. Bài 2/154
- GV chữa bài, nhận xét. 


=> Nêu cách đổi các đơn vị đo diện tích từ lớn ra nhỏ (ngược lại)?
c. Bài 3/154
- GV chấm, soi bài 







=> Nêu cách đổi số đo diện tích từ đơn vị lớn ra đơn vị nhỏ (ngược lại)?
a. Bài 1/155
 - GV chữa bài, nhận xét
 +GV soi bài , hỏi HS về mối quan hệ giữa các đơn vị đo thể tích sau đó điền vào bảng.
+ Gọi HS đọc lại các đơn vị đo thể tích, mối quan hệ giữa các đơn vị đó
=> Trong các đơn vị đo diện tích, đơn vị lớn gấp bao nhiêu lần đơn vị bé tiếp liền và ngược lại?
b. Bài 2/155
- GV soi bài chữa, nhận xét

=> Nêu cách đổi đơn vị đo thể tích từ đơn vị lớn ra đơn vị nhỏ?
* Dự kiến sai lầm: 1 số HS còn nhầm lẫn mối quan hệ giữa đơn vị đo diện tích, đơn vị đo độ dài và đơn vị đo thể tích.
3. Củng cố, dặn dò (2 - 3’)
- Đọc tên các đơn vị đo diện tích theo thứ tự từ lớn đến nhỏ (ngược lại)
- Nêu mối quan hệ giữa các đơn vị đo diện tích?
- GV nhận xét giờ học, chuẩn bị bài sau.
	
- HS khởi động 
- HS làm bảng con.
- HS nêu.


- HS đọc yêu cầu
- HS làm nháp, chữa miệng
+ HS đọc lại bảng đó.
- HS nêu.



- HS đọc bài, nêu yêu cầu.
- HS làm bảng con, nêu cách làm 1 số trường hợp
- HS nêu.


- HS đọc bài, nêu yêu cầu.
- HS làm nháp 
- HS chia sẻ
* Dự kiến tình huống chia sẻ của HS:
+ Muốn đổi đúng bạn làm thế nào?
+ VS bạn lại cho rằng 6km2= 600 ha ?
+ Để làm được bài này bạn đã vận dụng những kiến thức gì?
- HS nêu.
- HS đọc bài, nêu yêu cầu.
- HS làm nháp, chữa miệng
+ HS trả lời câu hỏi GV nêu

+ HS đọc lại đơn vị đo thể tích đã học 

+ 1000 lần


- HS đọc bài, nêu yêu cầu.
- HS làm vở, nêu cách làm 1 số trường hợp
- HS nêu.







- HS nêu.




* Điều chỉnh sau bài dạy
…………………………………………………………………………………………………...

Tiết 3                                            KỂ CHUYỆN
Lớp trưởng lớp tôi
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng: Giúp học sinh.
* Rèn kĩ năng nói: Dựa vào lời kể của GV, hình ảnh minh hoạ, kể được từng đoạn và toàn bộ câu chuyện; giọng kể tự nhiên, biết kết hợp lời kể với điệu bộ, cử chỉ, nét mặt một cách tự nhiên.
- Hiểu được ý nghĩa câu chuyện: Khen ngợi một lớp trưởng nữ vừa học giỏi, vừa chu đáo, xốc vác công việc của lớp, khiến các bạn nam trong lớp ai cũng nể phục
* Rèn kĩ năng nghe:
- Chăm chú nghe thầy cô kể chuyện, nhớ chuyện
- Theo dõi bạn kể chuyện, nhận xét đúng lời kể của bạn, kể tiếp lời bạn.
          2. Năng lực: Mạnh dạn tự tin khi trình bày ý kiến và kể chuyện; tích cực hoạt động nhóm và biết tham gia nhận xét, đánh giá bạn.
          3. Phẩm chất: Rèn luyện phẩm chất biết sống vì mọi người, yêu thương quan tâm, chăm sóc mọi người xung quanh.
	* GDKNS: Giáo dục HS ý thức tích cực trong học tập: Tự nhận thức, giao tiếp, ứng xử phù hợp, tư duy sáng tạo, lắng nghe phản hồi tích cực.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: TV, MT. Tranh minh họa bài đọc trong SGK
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động- Kết nối (3- 5’)
- GV mở video 
- Giới thiệu bài:
2. Hình thành kiến thức: 
a. GV kể chuyện: (6 - 8’)
- Lần 1: GV kể diễn cảm kết hợp điệu bộ.
- Lần 2: Kết hợp hình ảnh minh hoạ
b. HS tập kể: (6 - 8’)
- Yêu cầu HS kể trong nhóm từng đoạn của truyện theo lời của 1 nhân vật trong chuyện
+ GV bao quát chung, giúp đỡ HS
- Gọi HS kể trước lớp, nhận xét
c. Tìm hiểu ND, ý nghĩa chuyện: (3- 5’)
- Vân là lớp trưởng như thế nào?
- Các bạn nam trong lớp Vân nghĩ gì?
- Nêu ý nghĩa của câu chuyện?
- Qua câu chuyện em rút ra bài học gì cho mình?
- Nhận xét.
3. Củng cố, dặn dò: (2 - 3’)
- Nhận xét giờ học
- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau
	
- HS khởi động



- HS nghe
- HS nghe và quan sát tranh

- HS kể trong nhóm đôi theo lời của Quốc, Lâm hoặc Vân

- HS kể (2 - 3 em)
- HS khác nhận xét.

- HS thảo luận nhóm bàn, trình bày




- HS nhận xét.


* Điều chỉnh sau bài dạy
…………………………………………………………………………………………………...

Tiết 4   			                   TẬP ĐỌC
Con gái
                                 Đỗ Thị Thu Hiên
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng: Giúp học sinh.
- Đọc lưu loát diễn cảm toàn bài văn, giọng kể thủ thỉ, tâm tình phù hợp với cách kể sự việc theo cách nhìn của cô bé Mơ
- Hiểu ý nghĩa của bài: Phê phán quan niệm lạc hậu "trọng nam khinh nữ". Khen ngợi cô bé Mơ học giỏi, chăm làm, dũng cảm cứu bạn, làm thay đổi cách hiểu chưa đúng của cha mẹ em về sinh con gái.
2. Năng lực: Rèn cho HS mạnh dạn, tự tin, trình bày ý kiến rõ ràng, ngắn gọn trước lớp, biết phối hợp với bạn khi làm việc trong nhóm, biết lắng nghe bạn đọc và trả lời để cùng chia sẻ và nhận xét bạn đọc.
3. Phẩm chất: Rèn luyện phẩm chất yêu thương, quan tâm đến người thân trong gia đình.
* GDKNS: Giáo dục học sinh ý thức tích cực trong học tập và có ý thức phê phán phong tục tập quán lạc hậu ở địa phương.
- Kĩ năng tự nhận thức về sự bình đẳng nam nữ, giao tiếp, ứng xử phù hợp, ra quyết định.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: TV, MT. Tranh minh họa bài đọc trong SGK
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động- Kết nối (3- 5’)
- GV mở video 
-  Đọc bài: Một vụ đắm tàu
- Nêu nội dung chính của bài?
- Giới thiệu bài:
2. Hình thành kiến thức 
a. Luyện đọc đúng:(10- 12’)




- Đọc nối đoạn?
+ Rèn đọc đoạn:
* Hãy thảo luận trong nhóm trong thời gian 3’tìm cho cô các từ khó, câu dài và các từ cần giải nghĩa nhé. 
- Yêu cầu đại diện nhóm chia sẻ.      
- GV giúp đỡ HS 
* Đoạn 1: 

- Nêu cách đọc đúng đoạn 1?

* Đoạn 2: 



- Nêu cách đọc đúng đoạn 2?



* Đoạn 3: 
- Nêu cách đọc đúng đoạn 3?


* YC HS đọc thầm nhóm đôi
- Nêu cách đọc đúng đoạn toàn bài?

- Gọi HS đọc bài.
- GV đọc mẫu cả bài lần 1.
b. Hướng dẫn tìm hiểu bài:(10- 12’)
- Những chi tiết nào trong bài cho thấy ở làng quê Mơ vẫn còn tư tưởng xem thường con gái
- GV tổng kết.
- Chi tiết nào chứng tỏ Mơ không thua gì các bạn trai?



- Sau chuyện Mơ cứu em Hoan, những người thân của Mơ có thay đổi quan niệm về con gái không? Những chi tiết nào cho thấy điều đó?

- Đọc câu chuyện này em có suy nghĩ gì?
 => Nam hay nữ đều đáng quý, quan niệm “trọng nam khinh nữ” là sai lầm, lạc hậu.
-  Nêu nội dung chính của bài?
c. Luyện đọc diễn cảm:(10 - 12’)

- Yêu cầu đại diện nhóm nêu ý kiến.
* Nêu cách đọc diễn cảm đoạn 1?


* Nêu cách đọc diễn cảm đoạn 2?



* Nêu cách đọc diễn cảm đoạn 3?

- Nêu cách đọc diễn cảm toàn bài?

- GV đọc mẫu cả bài
- Gọi HS đọc bài 

- GV nhận xét, đánh giá, một số HS.
3. Củng cố, dặn dò: (2- 4’)
- Nêu nội dung chính của bài?
- Nhận xét giờ học, về nhà học bài, chuẩn bị bài sau
	
- HS khởi động 
- HS đọc
- HS nêu


- 1 HS đọc mẫu, lớp đọc thầm và chia đoạn (3 đoạn)
Đoạn 1: Từ đầu … buồn buồn
Đoạn 2: Đêm ... hú vía
Đoạn 3: Còn lại 
- 3 HS đọc nối đoạn theo dãy

- HS đọc trong nhóm, thảo luận nhóm đôi, tìm các câu khó và những từ cần hiểu nghĩa trong bài.
- Các nhóm nêu kết quả thảo luận

+ Chưa hiểu nghĩa:  Vịt trời
- HS đọc SGK, nêu nghĩa của từ
- Đọc to, rõ ràng, trôi chảy,…
- HS luyện đọc đoạn 1 theo dãy.
+ Đọc chưa đúng: Sa xuống
- HS đọc câu có từ.
+ Chưa hiểu nghĩa: Cơ man
- HS đọc SGK, nêu nghĩa của từ
- Toàn đoạn đọc đúng các tiếng có âm đầu l/n, s/x, đọc đúng ngữ điệu câu hỏi, câu kể, câu cảm
- HS luyện đọc đoạn 2 theo dãy.

- Đọc trôi chảy, phát âm đúng từ khó, ngắt nghỉ đúng dấu câu.
- HS luyện đọc đoạn 3 theo dãy.
* HS đọc thầm nhóm đôi (1’)
- Toàn bài đọc trôi chảy, phát âm đúng các từ khó ngắt nghỉ đúng dấu câu.
- 1 - 2 HS đọc bài

- Đọc thầm đoạn 1 
- Câu nói của dì Hạnh khi mẹ sinh con gái: “ lại 1 vịt giời nữa”…; cả bố và mẹ đều có vẻ buồn buồn.
- HS đọc thầm đoạn 2
- Mơ luôn là HS giỏi, Mơ tưới rau, chẻ củi, nấu cơm. Bố đi công tác, mẹ sinh em bé, Mơ làm hết mọi việc, Mơ dũng cảm lao xuống ngòi cứu Hoan.
- HS đọc thầm đoạn 3
- Những người thân của Mơ đã thay đổi quan niệm về con gái: Bố ôm Mơ chặt đến ngợp thở, cả bố và mẹ đều rơm rớm nước mắt, dì Hạnh tự hào về Mơ.
- HS nêu suy nghĩ của mình về câu chuyện



- HS nêu
- HS thảo luận nhóm đôi tìm cách đọc diễn cảm từng đoạn (2’)
* Dự kiến tình huống trả lời của HS:
- Câu nói của dì Hạnh kéo dài giọng, ý chán nản
- HS luyện đọc đoạn 1 theo dãy.
- Giọng mẹ âu yếm, lời Mơ hồn nhiên, chân thật, đọc nhanh gấp gáp ở đoạn Mơ cứu Hoan.
- HS luyện đọc đoạn 2 theo dãy.
- Giọng dì Hạnh vui, tự hào.
- HS luyện đọc đoạn 3 theo dãy.
- Toàn bài đọc giọng kể, thủ thỉ, tâm tình phù hợp lời từng nhân vật.

- HS đọc theo đoạn. (3 em)
- HS đọc đoạn mình thích (1- 2 em)
- HS đọc cả bài (2 - 3 em )

- HS nêu.


* Điều chỉnh sau bài dạy
…………………………………………………………………………………………………...

Tiết 5	  				        KĨ THUẬT   
       Lắp máy bay trực thăng (T.3)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng: HS cần phải:
- Chọn đúng và đủ các chi tiết để lắp máy bay trực thăng.
- Lắp từng bộ phận và lắp ráp máy bay trực thăng đúng kĩ thuật, đúng quy trình.
- Rèn luyện tính cẩn thận khi thao tác lắp, tháo các chi tiết của máy bay trực thăng.
2. Năng lực: Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực thẩm mĩ, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác.
3. Phẩm chất: Giáo dục tính cẩn thận, tỉ mỉ và kiên trì cho học sinh. Yêu thích môn học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. GV: TV, MT. Mẫu máy bay trực thăng đã lắp sẵn. Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật.
2. HS: Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của GV 
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động- Kết nối (3- 5’)
- GV mở video 
+ Để lắp được máy bay trực thăng, theo em cần phải lắp mấy bộ phận? Kể tên các bộ phận đó?
- Giới thiệu bài:
2. Hình thành kiến tức
HĐ 1: H/dẫn thao tác kĩ thuật: (18- 20’)
a) H/dẫn chọn các chi tiết
- Y/c: 

b) Lắp từng bộ phận
+Lắp thân và đuôi máy bay (H 2- SGK)
- Y/c: 
+Lắp sàn ca bin và giá đỡ (H.3- SGK)
- Y/c: 
+Lắp ca bin (H.4- SGK)
- Y/c: 
+ Lắp cánh quạt (H.5- SGK)
- GV y/c: 
+ Lắp càng máy bay (H.6- SGK)
c) Lắp ráp máy bay trực thăng (H.1- SGK)
- GV tiến hành lắp máy bay trực thăng theo các bước trong SGK.
- Y/c: 
d) H/dẫn tháo rời các chi tiết và xếp gọn vào hộp.
- GV h/dẫn cách tháo và xếp các chi tiết vào hộp.
- Y/c: 
HĐ 2: Đánh giá sản phẩm: (5 - 7’)
- GV y/c: 
- Gv nêu tiêu chuẩn đánh giá, y/c: 
- GV nhận xét, đánh giá sản phẩm.
- Y/c: 
3. Củng cố, dặn dò: (2- 3’)
- Chuẩn bị tiết sau: Lắp rô bốt.
- Nhận xét tiết học.
	
- HS khởi động 
- Cần lắp 5 bộ phận:  thân và đuôi máy bay, sàn ca bin và giá đỡ, ca bin, cánh quạt, càng máy bay.




- HS chọn đúng, đủ từng loại chi tiết xếp vào nắp hộp.


- HS qs H.2 (SGK) và chọn các chi tiết để lắp.
- 1 HS lên lắp.

- 1HS lên chọn chi tiết và lắp ca bin.

- HS qs hình , 2 HS lên lắp 
- 1 HS lên bảng lắp, lớp nhận xét, bổ sung.

-  HS lên bảng lắp 1- 2 bước.


- HS thực hành tháo rời các chi tiết và bỏ vào hộp.
- Vài HS đọc nd ghi nhớ ở SGK.
- HS trưng bày sản phẩm.
- HS dựa vào tiêu chuẩn. đánh giá sản phẩm của mình và của bạn.
- HS tháo rời các chi tiết và xếp vào hộp.



* Điều chỉnh sau bài dạy
…………………………………………………………………………………………………...
	
Tiết 6                                          TOÁN (BS)
Luyện toán
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng: Giúp học sinh.
- Củng cố về quan hệ giữa các đơn vị đo đo độ dài, khối lượng với các đơn vị đo thông dụng, viết các số đo đo độ dài, khối lượng dưới dạng số thập phân
- Củng cố về quan hệ giữa các đơn vị đo độ dài, khối lượng.
2. Năng lực: HS tích cực chủ động vận dụng kiến thức về đổi các số đo độ dài, khối lượng vào làm tính và giải toán nhanh, chính xác, cách trình bày gọn gàng, khoa học.
3. Phẩm chất: Rèn luyện phẩm chất yêu thích học môn Toán.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Phấn màu, TV, MT, MS.
2. Học sinh: bảng con, nháp.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động- Kết nối (3- 5’)
- GV mở video 
- Đổi: 6083kg= … tấn … kg = … tấn
- Nêu mối quan hệ giữa các đơn vị đo đo khối lượng?
- Giới thiệu bài:
2. Luyện tập (32 - 34’)
a. Bài 2/152 
- GV chấm, chữa bài. Soi bài.
=> Nêu cách viết số đo độ dài, khối lượng từ 1 đơn vị đo ra số đo có 2 đơn vị đo, ra số thập phân?
b. Bài 1b/152
- GV chữa bài, nhận xét. Soi bài.
=> Nêu cách đổi đơn vị đo độ dài từ 2 đơn vị đo về 1 đơn vị đo?
c. Bài 2b/152
- GV chữa bài, nhận xét. Soi bài.
=> Nêu cách đổi đơn vị đo khối lượng từ nhỏ ra lớn?
3. Củng cố, dặn dò (2- 3’)
- Nêu mối quan hệ giữa các đo độ dài, khối lượng?
- GV NX giờ học. Chuẩn bị bài sau.
	
- HS khởi động 
- HS làm bảng con.
- HS nêu.



- HS đọc bài, nêu yêu cầu
- HS làm nháp, chữa miệng



- HS đọc bài, nêu yêu cầu
- HS làm nháp, chữa miệng
- HS nêu

- HS đọc bài, nêu yêu cầu
- HS làm nháp, chữa miệng
- HS nêu.


- HS nêu.

- HS lắng nghe.


        
Tiết 7                                       TỰ HỌC (TV)
Ôn tập
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức kĩ năng:
- HS ôn tập Tiếng Việt tuần 29 ở phân môn mà HS chưa hoàn thiện 
2. Năng lực: Tự xác định phân môn chưa hoàn thành trong tuần đã học để làm bổ sung. 
3. Phẩm chất: Rèn luyện phẩm chất yêu thích học môn Tiếng Việt.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. GV: TV, MT, MS.
2. HS: SGK. Vở BT.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động- Kết nối (3- 5’)
- GV mở video 
+ Em hãy nêu các bài học của tuần này?
- Giới thiệu bài: 
2. Ôn tập: (32- 34’)
 - GV cho HS mở SGK, Vở bài tập TV.
- Yêu cầu HS tự làm bài nào còn thiếu. Nếu HS đã hoàn thiện thì tự đọc thầm các bài tập đọc đã học
- GV quan sát giúp đỡ. 
- Soi bài. Chữa
- Chốt KT
3. Củng cố, dặn dò: (2- 4’)
- GV liên hệ…
- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau
	
- HS khởi động 
- HS nêu



- HS lấy SGK, VBT để làm .
- HS làm bài.
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Tiết 2   				           TOÁN 
        Ôn tập về đo diện tích và đo thể tích
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng: Giúp học sinh.
- Củng cố về quan hệ giữa các đơn vị đo diện tích, chuyển đổi các số đo diện tích với các đơn vị đo thông dụng, viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân
- Củng cố về quan hệ giữa m3, dm3, cm3.
- Viết số đo thể tích dưới dạng số thập phân, chuyển đổi số đo thể tích.
2. Năng lực: HS tích cực chủ động vận dụng kiến thức về đổi các số đo diện tích, thể tích vào làm tính và giải toán nhanh, chính xác, cách trình bày gọn gàng, khoa học.
3. Phẩm chất: Rèn luyện phẩm chất yêu thích học môn Toán.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Phấn màu, TV, MT, MS.
2. Học sinh: bảng con, nháp.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động- Kết nối (3- 5’)
- GV mở video 
- Đổi: 2345 m = ... km; 99 kg = ... tấn
- Nêu mối quan hệ giữa các đơn vị đo độ dài, đo khối lượng?
- Giới thiệu bài:
2. Luyện tập (32 - 34’)
a. Bài 3/155
- GV chấm, soi bài
+ Nêu cách đổi 6m3 272dm3 ra m3?
=>Nêu mối quan hệ giữa các đơn vị đo thể tích liền nhau?
b. Bài 1/156 (dưới)

=> Để điền đúng dấu >, <, = vào chỗ chấm em phải làm gì?
c. Bài 2/156
- Bài toán hỏi gì?

- GV chấm, soi bài chữa.









d. Bài 3/156
- Bài toán hỏi gì?
  GV hướng dẫn cách giải.









  GV chấm soi bài chữa.
=> Nêu cách tính thể tích của hình hộp chữ nhật? 
* Dự kiến sai lầm: Bài 3: 1 số em còn tính sai mức nước chứa trong bể cao bao nhiêu.
3. Củng cố, dặn dò (2- 3’)
- Nêu mối quan hệ giữa các đơn vị đo diện tích, đo thể tích liền nhau?
- Nêu cách tính diện tích, thể tích của hình chữ nhật, HHCN?
- GV NX giờ học. Chuẩn bị bài sau.
	
- HS khởi động 
- HS làm bảng con.
- HS nêu.



- HS đọc bài, nêu yêu cầu.
- HS làm nháp, chữa bài 
- HS nêu.


- HS đọc yêu cầu.
- HS làm bảng con.
- HS nêu.

- HS đọc bài toán.
- Thửa ruộng đó thu hoạch? Tấn thóc.
- HS làm vở nháp 
- HS đổi vở soát bài cho nhau
* Dự kiến tình huống chia sẻ của HS:
+ Nêu lại bài làm của mình?
+ Bạn tìm chiều rộng của thửa ruộng bằng cách nào?
+ Vì sao khi tìm diện tích bạn lại lấy 150 x 100?
+ Để làm được bài này bạn đã vận dụng những kiến thức nào?
- HS đọc bài toán.
a. Trong bể có bao nhiêu l nước?
b. Mức nước trong bể cao bao nhiêu m.
- HS làm vở.
 Thể tích bể nước: 
       4 x 3 x 2,5 = 30(m3).
 Thể tích của phần bể có chứa nước.
       30 x 80:100 = 24 (m3) = 24000 (l)
- Diện tích đáy bể: 
       4 x 3 = 12 (m2)
 Chiều cao của mực nước chứa trong bể:  24 : 12 = 2 (m)
Đáp số: a, 24 000l nước
                          b, 2 m
- HS nêu




- HS nêu

- HS lắng nghe.


* Điều chỉnh sau bài dạy
…………………………………………………………………………………………………...
___________________________
Tiết 3                                                TẬP LÀM VĂN
        Tập viết đoạn đối thoại
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức kĩ năng: Giúp học sinh.
- Biết viết tiếp lời đối thoại để hoàn chỉnh 1 đoạn đối thoại trong kịch
- Biết phân vai đọc lại hoặc diễn thử lại.
           2. Năng lực: HS mạnh dạn tự tin khi thực hiện nhiệm vụ học tập và trình bày ý kiến; tích cực hoạt động và hợp tác với bạn trong nhóm; biết vận dụng kiến thức đã học vào làm bài tập; tự giải quyết vấn đề nhanh gọn và khoa học, đúng với yêu cầu đề bài.
           3. Phẩm chất: Rèn luyện phẩm chất yêu thích học môn Tiếng Việt.
* GDKNS: Giỏo dục HS ý thức tớch cực trong học tập. Thể hiện sự tự tin, kĩ năng hợp tác có hiệu quả, tư duy sáng tạo.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: TV, MT.
2. Học sinh: nháp.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động- Kết nối (3- 5’)
- GV mở video 
- Khi viết tiếp lời đối thoại cho 1 đoạn kịch em cần lưu ý gì?
- Giới thiệu bài:
2. Luyện tâp: (32 - 34’) 
* Bài 1
-  Gọi HS đọc 2 phần của truyện “Một vụ đắm tàu”
* Bài 2:
- Yêu cầu HS đọc kĩ gợi ý, khi viết dựa vào gợi ý/ SGK, chú ý thể hiện tính cách của nhân vật Giu- li- ét- ta, Ma- ri- ô.
- Gọi HS trình bày bài viết.
- Nhận xét kĩ về cách dùng từ, diễn đạt cho từng HS 
- Bình chọn người viết hay nhất, có nhiều ý mới và sáng tạo
=> Khi viết đoạn đối thoại em cần lưu ý gì?
* Bài 3
- Bài yêu cầu gì?

- Cho HS tự chọn nhóm => đọc lại màn kịch
- Gọi các nhóm trình bày trước lớp.
- Bình chọn nhóm diễn đạt nhất.
3. Củng cố, dặn dò: (2 - 4’)
- Khi viết tiếp lời đối thoại cho 1 đoạn trích cần lưu ý gì?
- Nhận xét giờ học, về nhà học bài chuẩn bị bài sau.
	
- HS khởi động 
- HS nêu



- HS đọc thầm, xác định yêu cầu 
- HS đọc nối tiếp 2 phần của truyện: Một vụ đắm tàu
- HS đọc thầm và xác định yêu cầu 
- HS làm bài tập


- HS trình bày
- HS khác nhận  xét



- HS nêu
- HS đọc thầm và xác định yêu cầu.
- Phân vai đọc lại (hoặc diễn thử) màn kịch trên
- HS có đoạn viết giống nhau vào 1 nhóm, tự phân vai và đọc trong nhóm
- Các nhóm trình bày trước lớp


- HS nêu.


* Điều chỉnh sau bài dạy
…………………………………………………………………………………………………...

Tiết 4                                        LUYỆN TỪ VÀ CÂU
Ôn tập về dấu câu
(Dấu chấm, chấm hỏi, chấm than)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng: Giúp học sinh.
- Hệ thống hoá kiến thức về dấu hai chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than.
- Nâng cao kĩ năng sử dụng 3 loại dấu câu trên.
2. Năng lực: Rèn cho HS mạnh dạn, tự tin khi thực hiện nhiệm vụ học tập và trình bày ý kiến. Biết vận dụng kiến thức đã học vào làm bài tập; tự giải quyết vấn đề nhanh gọn và khoa học, đúng với yêu cầu đề bài
3. Phẩm chất: Rèn luyện phẩm chất yêu thích học môn Tiếng Việt.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: TV, MT.
2. Học sinh: Nháp, bảng con.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động- Kết nối (3- 5’)
- GV mở video 
- Cho ví dụ về 1 câu kể, 1 câu hỏi
- Cuối các câu đó có dấu câu nào?
- Giới thiệu bài:
2. Luyện tập: (32 - 34’)
* Bài 1: 
- Bài yêu cầu gì?
- GV hướng dẫn HS: Cần đọc kĩ từng câu, nếu đó là câu kể thì điền dấu chấm, nếu câu hỏi thì điền dấu hỏi, câu cảm hoặc câu khiến điền dấu chấm than.
- GV nhận xét và kết luận lời giải đúng:

=> Nêu tác dụng của từng loại dấu câu?
* Bài 2:

- Bài yêu cầu gì?

- GV soi bài, nhận xét 





- Vì sao Nam lại bất ngờ trước câu trả lời của Hùng?
- Muốn đặt dấu câu vào cuối mỗi câu cho phù hợp em cần lưu ý gì?
* Bài 3:
- GV chấm, chữa bài
+ Nhờ anh chị mở hộ cửa sổ.
+ Hỏi xem mấy giờ thì hai bố con đi thăm ông bà.
+ Thể hiện sự thán phục trước thành tích của bạn.
+ Thể hiện sự ngạc nhiên vui mừng khi được mẹ tặng cho một món quà.
=> Khi đặt câu theo chủ đề em cần lưu ý gì?
3. Củng cố, dặn dò: (2 - 4’)
- Nêu cách dùng và tác dụng của dấu chấm, chấm hỏi, chấm than?
- Nhận xét tiết học, chuẩn bị bài sau
	
- HS khởi động 
- HS làm miệng



- HS đọc thầm và xác định yêu cầu
- Tìm dấu câu thích hợp vào ô trống
- HS làm bài tập, chữa miệng


+ HS đọc lại đoạn hội thoại
+ HS khác nhận xét.
- HS nêu
- HS đọc thầm và xác định yêu cầu của đề bài
- HS đọc kĩ đoạn văn. Gạch dưới dấu dùng sai và sửa lại cho đúng. 
- HS làm bài tập, chữa 
4. Chà!(câu cảm)
5. Cậu tự giặt lấy cơ à?(Câu hỏi)
6. Giỏi thật đấy!(câu cảm)
7. Không !( câu cảm)
8. Câu kể.
- HS nêu

- HS nêu

- HS đọc thầm, xác định yêu cầu 
- HS làm bài tập, chữa miệng
+ Chị mở cửa số giúp em với!
+ Bố ơi mấy giờ thì hai bố con mình đi thăm ông bà?
+ Cậu đã đạt được thành tích thật tuyệt vời!
+ Ôi! Búp bê đẹp quá!

- HS nêu


- HS nêu


* Điều chỉnh sau bài dạy
…………………………………………………………………………………………………...
	
Tiết 5   		                                ĐỊA LÍ
        Châu Đại Dương và châu Nam Cực
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức kĩ năng:
- Xác định được trên bản đồ vị trí địa lý, giới hạn và 1 số đặc điểm nổi bật của châu Đại Dương và châu Nam Cực.
- Nêu được những nét tiêu biểu về vị trí địa lý tự nhiên, dân cư, kinh tế của châu Đại Dương.
- HS khá giỏi: nêu được sự khác biệt của tự nhiên giữa phần lục địa Ô- xtrây- li- a với các đảo, quần đảo.
	2. Năng lực: Năng lực tư chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.
-  Năng lực hiểu biết cơ bản về địa lí, năng lực tìm tòi và khám phá địa lí, năng lực vận dụng kiến thức địa lí vào thực tiễn.
3. Phẩm chất: Giáo dục học sinh lòng yêu quê hương đất nước qua việc nắm rõ đặc điểm địa lý Việt Nam. GD bảo vệ môi trường: HS nắm được đặc điểm về môi trường tài nguyên và khai thác tài nguyên.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Bản đồ thế giới, lược đồ tự nhiên của Châu Đại Dương, lược đồ Châu Nam Cực, các hình minh hoạ trong SGK. TV, MT.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động- Kết nối (3- 5’)
- GV mở video 
- Nêu đặc điểm của dân cư châu Mĩ?
- Em biết gì về đất nước Hoa Kì?
- Giới thiệu bài:
2. Hình thành kiến thức:
HĐ1: Vị trí địa lý, giới hạn châu Đại Dương (7- 8’)
- GV treo bản đồ thế giới.
- Y/c xem lược đồ tự nhiên châu Đại Dương:
+ Chỉ và nêu vị trí của lục địa Ô- xtrây- li- a? 
+ Chỉ và nêu tên các quần đảo, đảo của châu Đại Dương?
* Kết luận: châu Đại Dương nằm ở bán cầu Nam, gồm lục địa Ô- xtrây- li- a và các đảo, quần đảo ở trung tâm và tây nam Thái Bình Dương.
HĐ2: Đặc điểm tự nhiên của châu Đại Dương (7- 8’)
- Y/c đọc SGK, quan sát lược đồ tự nhiên châu Đại Dương: so sánh khí hậu, thực vật và động vật của lục địa Ô-xtrây-li-a với các đảo, quần đảo của châu Đại Dương?’
* KL: Vì lãnh thổ rộng, không có biển ăn sâu vào đất
 liền nên lục địa Ô- xtrây- li- a có khí hậu khô hạn, phần lớn diện tích là hoang mạc và xa van. Phần lớn các đảo có khí hậu nóng ẩm, có rừng rậm hoặc rừng dừa bao phủ. (trình chiếu)
HĐ3: Người dân và hoạt động kinh tế của châu Đại Dương (7- 8’)
- Y/c dựa vào bảng số liệu diện tích và dân số châu lục trang 103 SGK hãy:
+ Nêu số dân của châu Đại Dương.
+ So sánh số dân của châu Đại Dương với châu lục khác?
+ Nêu thành phần dân cư của châu Đại Dương. Họ sống ở những đâu?
+ Nêu những nét chung về nền kinh tế của Ô- xtrây- li-a?
* KL: lục địa Ô- xtrây- li- a có khí hậu khô hạn, thực vật và động vật độc đáo. Ô- xtrây- li- a là nước có nền kinh tế phát triển ở châu lục này. (trình chiếu)
HĐ4: Châu Nam Cực (8-10’)
- Y/c q/s hình 5 và cho biết vị trí địa lý của châu Nam Cực.
- Y/c tìm hiểu về đặc điểm tự nhiên của châu Nam Cực.
+ Vì sao châu Nam Cực có khí hậu lạnh nhất thế giới? 
+ Vì sao con người không sinh sống thường xuyên ở châu Nam Cực ?
* KL: châu Nam Cực là châu lục lạnh nhất thế giới, là châu lục duy nhất không có dân cư sinh sống thường xuyên, chỉ có các nhà khoa học sống ở đây để nghiên cứu. (trình chiếu)
3. Củng cố dặn dò (2- 3’) 
- Tổ chức cho hs chia sẻ tranh ảnh, thông tin sưu tầm được về các cảnh tự nhiên, động vật, thực vật của Ô-xtrây- li- a. (trình chiếu)
	
- HS khởi động 
- 2-3 HS trả lời
- NX



- Q/sát bản đồ, lược đồ
- Chỉ và t/bày
- NX, bổ sung






- Đọc sgk, q/s và thực hiện y/c trong nhóm 2
- Đại diện t/lời
- NX, bổ sung







- Làm việc với bảng số liệu.
- T/bày, NX










- Đọc thông tin, q/s hình vẽ, trao đổi cặp
- T/bày, NX, bổ sung








- Trao đổi thông tin, tranh ảnh...


* Điều chỉnh sau bài dạy
…………………………………………………………………………………………………...
	
Tiết 6  		                    TIẾNG VIỆT (BS)
Luyện Tiếng Việt
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức kĩ năng:
- Củng cố và mở rộng kiến thức cho học sinh về viết đoạn đối thoại.
- Rèn kĩ năng luyện tập, thực hành một số bài tập củng cố và nâng cao.
          2. Năng lực: Rèn cho HS mạnh dạn, tự tin khi thực hiện nhiệm vụ học tập và trình bày ý kiến rõ ràng, ngắn gọn; biết phối hợp với bạn khi làm việc nhóm, biết chia sẻ, nhận xét, đánh giá kết quả bài làm của bạn.
3. Phẩm chất: GD HS có ý thức yêu thích học môn Tiếng Việt.
1 II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. GV: TV, MT.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động- Kết nối (3- 5’)
- GV mở video 
- Giới thiệu bài:
2. Luyện tập: (26- 28’) 
Bài 1. Viết tiếp lời đối thoại trong đoạn sau:
Gợi ý lời: Linh Từ Quốc Mẫu phàn nàn với Trần Thủ Độ về chuyện bà bị người quân hiệu coi thường. Trần Thủ Độ lệnh cho lính đi bắt người quân hiệu. Quân lính áp giải người quân hiệu vào. Trần Thủ Độ hỏi người quân hiệu có đúng là anh ta bắt vợ ông xuống kiệu không, có biết bà là phu nhân của thái sư không. Người quân hiệu khẳng định anh ta biết và kể lại đầu đuôi câu chuyện. Trần Thủ Độ khen ngợi, thưởng vàng và lụa cho người quân hiệu. (Linh Từ Quốc Mẫu bước vào phòng, vẻ mặt buồn bực như vừa khóc.)
Trần Thủ Độ (ngạc nhiên): 
	- Phu nhân sao thế?


Bài 2. Viết tiếp lời nói của hai nhân vật: sói và chó để hoàn thành đoạn đối thoại dưới đây theo 
gợi ý sau : Sói đói bụng nên tìm cách hỏi Chó để có thức ăn. Chó nói sẽ đưa Sói về nhà để gặp người kiếm việc làm và được người cho ăn. Về đến nhà, Sói thấy Chó bị người dùng xích để xích lại. Sói bỏ chạy sau khi nói với Chó rằng: Thà chịu đói còn hơn mất tự do. 
Con sói và con chó
Một con sói gầy còm và đói ăn đang lang thang ở ven làng thì gặp một con chó mỡ màng, được nuôi dưỡng tốt. Con sói hỏi : 
- Này chó, mày bảo cho tao biết, bọn chó chúng mày kiếm thức ăn ở đâu thế ?
Con chó bảo :
- Người cho bọn tao đấy.
- Có đúng là bọn mày làm việc vất vả cho họ không ?
Con chó nói : 
- Không, công việc của bọn tớ chẳng khó nhọc gì, chỉ canh giữ nhà vào ban đêm thôi.


c. Chữa bài (5 -7’)
- Yêu cầu các nhóm trình bày, nhận xét, sửa bài.
3. Củng cố, dặn dò (2- 3’)
- Nhận xét tiết học. 
- Nhắc học sinh chuẩn bị bài.
	
- HS khởi động 
- Lắng nghe.

Linh Từ Quốc Mẫu: - (ấm ức) Phép nước bây giờ đảo lộn hết rồi! Một tên quân hiệu mà dám hỗn với cả vợ thái sư. Như thế thì còn trên dưới gì nữa!
Trần Thủ Độ: Bà hãy bớt nóng giận đi! Kể cho tôi nghe đầu đuôi câu chuyện thế nào đã!
Linh Từ Quốc Mẫu: Hôm nay tôi có việc đi qua của Bắc. Có tên quân hiệu nhất định bắt tôi xuống kiệu. Ông nghĩ xem, tôi là vợ quan thái sư, thế mà kẻ dưới dám khinh nhờn là thế nào?
Trần Thủ Độ    :………...................................

Con sói bảo:
- ........................................................
Chó đáp:
- ........................................................
Sau đó, Chó dẫn Sói về nhà. Về đến nơi, người thấy Chó bèn tóm cổ nó xích lại. Sói thấy thế bảo Chó:
- ........................................................
Tham khảo
Con sói bảo :
- Họ cho chúng mày ăn ngay sau khi làm việc à? Tao muốn làm việc ấy liền. Bọn sói chúng tao khó tìm được thức ăn lắm.
Chó đáp :
- Thế thì đi luôn. Ông chủ chúng tao cũng sẽ nuôi mày.
Sau đó Chó dẫn Sói về nhà. Về đến nơi, người thấy Chó bèn tóm cổ nó xích lại. Sói thấy thế bảo Chó :
- Tao chuồn thôi Chó ạ! Tao không sống với người đâu. Thà rằng bị đói còn hơn mất tự do!

- HS TLN đôi- Chữa bài.- NX.




Tiết 7                                      GIÁO DỤC TẬP THỂ
Sinh hoạt lớp 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Đánh giá các mặt hoạt động đã diễn ra trong tuần 29.
- Bàn biện pháp khắc phục những hạn chế của tuần này.
- Triển khai kế hoạch cho các hoạt động của tuần sau.
- Giúp HS nắm được và thực hiện đúng nội quy của HS trong nhà trường.
- HS có ý thức thực hiện đúng nội quy của HS trong nhà trường
II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Ổn định tổ chức lớp: 
2. Lớp trưởng đánh giá các mặt hoạt động trong tuần :
- GV Yêu cầu Ban cán sự lớp đánh giá hoạt động tuần qua.
- Yêu cầu HS nêu ý kiến. GV chốt.
- Nề nếp : .............................................................
- Học tập : ............................................................
- Các mặt hoạt động khác : ............................
3. Bình bầu cá nhân xuất sắc: 3- 5’
- Khen : ................................................................
- Chê: ....................................................................
4. Lớp trưởng triển khai KH hoạt động của lớp trong tuần tới
- Nề nếp 
- Học tập 
- Các mặt hoạt động khác .
5. GV chủ nhiệm phát biểu ý kiến chỉ đạo a. Đánh giá hoạt động tuần qua:
- GV nhận xét, đánh giá:
+ Nề nếp: Ôn bài bước đầu có nề nếp.
+ Học tập: 
+ Lao động, vệ sinh, công tác phòng chống dịch: Tương đối tốt.
b. Hoạt động tuần tới:
- Duy trì nề nếp tốt. Đảm bảo trang phục và VSCN, phòng chống dịch Covid- 19.
- Học tập: Ôn bài đầu giờ có chất lượng. Rèn thói quen tự học. Tích cực rèn chữ viết, ôn luyện kiến thức.
- Các mặt hoạt động khác: Tích cực tham gia công tác Đội.
- Khắc phục những tồn tại tuần qua. 
	


- Ban cán sự lớp đánh giá hoạt động tuần qua.
- Ý kiến của HS trong lớp.
- Nề nếp : 
- Học tập : 
- Các hoạt động khác : 

- HS bình bầu. 
- Nhận xét.

- Lớp trưởng triển khai KH hoạt động của lớp trong tuần tới
- Nề nếp 
- Học tập 
- Các mặt hoạt động khác .

- HS lắng nghe






- HS thực hiện.


        
Thứ Sáu ngày 5 tháng 4 năm 2024
Tiết 1	  				            TOÁN 
       Ôn tập về đo thời gian
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức kĩ năng: Giúp học sinh.
- Củng cố về một số đơn vị đo thời gian, cách viết số đo thời gian dưới dạng phân số thập phân, chuyển đổi số đo thời gian.
- Biết xem đồng hồ.
- Vận dụng làm đúng các bài tập.
2. Năng lực: HS tích cực chủ động vận dụng kiến thức về một số đơn vị đo thời gian vào làm tính và giải toán nhanh, chính xác, cách trình bày gọn gàng, khoa học.
3. Phẩm chất: Rèn luyện phẩm chất yêu thích học môn Toán.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên:Phấn màu, TV, MT, MS.
2. Học sinh : Nháp, bảng con
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động- Kết nối (3- 5’)
- GV mở video 
-  Tính   18m2  35dm2 = ...m2  
               2,64dm3 = … dm3… cm3
-  Nêu mối quan hệ giữa các đơn vị đo diện tích, thể tích liền nhau?
- Giới thiệu bài:
2. Luyện tập (32 - 34’)
a. Bài 1/156
- GV chữa bài, nhận xét
- Gọi HS đọc lại toàn bộ bảng đơn vị đo thời gian.
=> Nêu cách tính những tháng có 30 ngày, 31 ngày?
b. Bài 2 cột 1/156
- GV chấm, soi bài chữa 
=> Nêu cách đổi số đo thời gian từ năm ra tháng, từ ngày ra giờ, từ phút ra giây?
c. Bài 3/156
- Trên mặt các đồng hồ là chữ số gì?
- GV gọi HS lần lượt chỉ từng đồng hồ và nêu xem đồng hồ chỉ bao nhiêu giờ, phút.
=> Nêu cách xem đồng hồ?
d. Bài 4/156 (Dành cho HS tiếp thu nhanh)
- GV chấm, chữa bài

=> Em làm thế nào để tìm được quãng đường ô tô đi?


- Nêu cách tìm quãng đường trong chuyển động đều?
* Dự kiến sai lầm:
- Có thể ở bài 2 có một số HS đổi sai số đo thời gian.
3. Củng cố, dặn dò (2 - 3’)
- Nêu cách đổi số đo thời gian từ phút, giờ?
- GV nhận xét giờ học. Chuẩn bị bài sau.
	
- HS khởi động 
- HS làm bảng con

- HS nêu



- HS đọc bài, nêu yêu cầu.
- HS làm nháp, chữa miệng.
- HS đọc.

- HS nêu

- HS đọc bài, nêu yêu cầu.
- HS làm nháp phần a,b.
- HS làm vở phần c,d
- HS nêu

- HS đọc bài, nêu yêu cầu
- Chữ số La Mã.
- 2 giờ,  6giờ 5phút, 10 giờ 43phút, 1giờ 12phút.
- HS nêu.
- HS đọc bài, nêu yêu cầu.
- HS làm nháp, nêu đáp án đúng.
(Đáp án B)
+ Tìm xem ô tô đã đi được là? km.
          60 x 2,25 = 135 (km).
 Ô tô còn phải đi tiếp quãng đường là :    300 - 135 = 165 (km).
- HS nêu





- HS nêu



 * Điều chỉnh sau bài dạy
…………………………………………………………………………………………………...

Tiết 3                                             TẬP LÀM VĂN
Trả bài văn tả cây cối
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng: Giúp học sinh.
- Biết rút kinh nghiệm về bố cục, trình tự miêu tả, quan sát và chọn lọc chi tiết, cách diễn đạt, trình bày trong bài văn tả cây cối.
-  Biết tham gia sửa lỗi chung; biết tự sửa lỗi thầy cô yêu cầu, biết phát hiện thêm và sửa lỗi đã mắc trong bài làm của mình, biết viết lại 1 đoạn văn trong bài làm của mình cho hay.
          2. Năng lực: Rèn cho HS mạnh dạn, tự tin khi thực hiện nhiệm vụ học tập và trình bày ý kiến rõ ràng, ngắn gọn; biết phối hợp với bạn khi làm việc nhóm, biết chia sẻ, nhận xét, đánh giá kết quả bài làm của bạn.
           3. Phẩm chất: GD HS có ý thức yêu quý và giữ gìn các đồ vật của mình.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC							
1. Giáo viên: TV, MT, MS.
2. Học sinh: Vở bài tập
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động- Kết nối (3- 5’)
- GV mở video 
- Giới thiệu bài: 
2. Hình thành kiến thức (13- 15') 
a. Nhận xét chung về bài làm của HS
- GV treo bảng phụ chép 5 đề bài/ SGK
* Ưu điểm: Đa số các em đều nắm được cách tả cây cối, bài viết có bố cục rõ ràng, chữ viết sạch câu văn có hình ảnh, sinh động: ………
* Nhược điểm: Một số em tả sơ sài, viết sai lỗi chính tả, dùng dấu câu tuỳ tiện: 
b. Hướng dẫn chữa bài:
* Một số lỗi điển hình:
- Lỗi  chính tả: 
- Lỗi dùng từ: 
c.Trả bài và hướng dẫn HS chữa bài:
- HS tự chữa lỗi
- YC HS tự chữa.
d. Học tập những đoạn văn hay:
- GV gọi 1 số HS đọc đoạn văn hay trong những bài văn được điểm cao cho các bạn học tập
e. Hướng dẫn viết lại đoạn văn:
- GV gợi ý HS viết lại đoạn văn khi:
+ Sai nhiều lỗi chính tả
+ Diễn đạt lủng củng chưa rõ ý
+ Dùng từ chưa hay
+ Mở bài, kết bài chưa hay
- HS trình bày. Soi bài.
3. Củng cố, dặn dò: (2 - 4’)
- Nêu cấu tạo của bài văn tả cây cối?
- Nhận xét tiết học, chuẩn bị bài sau.
	
- HS khởi động


- HS đọc lại đề bài
- HS nghe






- HS chữa lần lượt từng lỗi vào vở bài tập
- HS tìm và sửa
- HS tìm và sửa

- HS đọc lại bài của mình và tự chữa lỗi

- 1 số HS đọc đoạn văn hay
- HS nghe


- HS chọn 1 đoạn chưa hay trong bài mình để viết lại vào vở bài tập


- HS làm bài.

- HS nêu.


* Điều chỉnh sau bài dạy
…………………………………………………………………………………………………...

Tiết 4   				       KHOA HỌC 
        Sự sinh sản và nuôi con của chim
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng: Sau bài này, HS biết:
- Hình thành biểu tượng về sự phát triển của phôi, thai của chim trong quả trứng.
- Nói được về sự nuôi con của chim.
2. Năng lực: Rèn luyện năng lực hoạt động độc lập, hợp tác trong nhóm, mạnh dạn, tự tin trước tập thể.
3. Phẩm chất: Rèn luyện phẩm chất yêu quý, thích tìm hiểu về những con vật ở xung quanh chúng ta. Giáo dục HS ý thức bảo vệ các loài chim không nên săn bắn bừa bãi.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Tranh ảnh, sơ đồ. TV, MT.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	1. Khởi động- Kết nối (3- 5’)
- GV mở video 
+ Nêu sự sinh sản của ếch?
- Giới thiệu bài:
2. Hình thành kiến thức (27- 28')
HĐ 1: Sự phát triển của phôi thai trong quả trứng 
* Mục tiêu: Giúp HS hình thành biểu tượng phát triển phôi thai của chim trong quả trứng.
* Cách tiến hành: 
- Y/c trả lời câu hỏi/ 118.
+ So sánh tìm ra sự khác nhau giữa các quả trứng ở hình 2? 
+ Nhìn thấy bộ phận nào của con gà trong các hình 2b, 2c và 2d?


* Kết luận: Trứng sau khi đã được thụ tinh, phát triển thành phôi. Phôi phát triển thành bào thai. Bào thai ban hình thành dần các bộ phận cơ thể chuẩn bị nở thành con non.
HĐ 2: Sự nuôi con của chim  
*Mục tiêu: HS nói được về sự nuôi con của chim.
* Cách tiến hành: 
- Y/c Thảo luận nhóm đôi:
 + Trả lời câu hỏi trang 119




+ Kể  về sự nuôi con của chim?





- Kết luận: SGK/119
3. Củng cố, dặn dò (1- 2')
+ Nêu kiến thức cần ghi nhớ?
- Về nhà: Vận dụng vào trong cuộc sống, chuẩn bị bài sau.
	
- HS khởi động 
- HS trả lời.   







- HS thảo luận nhóm đôi (3’)
- Hình a: trứng chưa thành con
Hình b: trứng bắt đầu phát triển thành con, chưa rõ các bộ phận
Hình c: các bộ phận cơ thể đang hình thành.
Hình d: các bộ phận cơ thể đã hoàn chỉnh, trứng sắp nở thành con.




- Thảo luận nhóm đôi (3’)
- gà con là con non khoẻ, chúng theo mẹ đi kiếm mồi, chim là con non yếu chim bố mẹ phải mớm mồi cho chim non.
- Chim mẹ ấp trứng, trứng nở thành chim con, chim mẹ đi kiếm ăn về mớm mồi cho con, dạy con tập bay, tập kiếm mồi. chim non được bố mẹ nuôi cho đến khi tự kiếm ăn.
- HS đọc ghi nhớ.

- HS nêu


* Điều chỉnh sau bài dạy
…………………………………………………………………………………………………...
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